
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 9 - LỨA TUỔI NHÀ TRẺ 24-36 THÁNG - LỚP D2  

Tên giáo viên: Nguyễn Thị Thu – Nguyễn Thị Luyến 

Thời gian/hoạt 

động 

Tuần 1 

Từ 01/09 đến 05/09 

Nguyễn Thu 

Tuần 2 

Từ 08/09 đến 12/09 

Nguyễn Luyến 

Tuần 3 

Từ 15/09 đến 19/09 

Nguyễn Thu 

Tuần 4 

Từ 22/09 đến 26/09 

Nguyễn Luyến 

Mục tiêu 

đánh giá 

Đón trẻ 

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ để phụ huynh yên tâm (về sức khỏe, về 

tâm lý của trẻ, thói quen của trẻ…), nhắc phụ huynh cho con đi học đúng giờ để đảm 

bảo lịch sinh hoạt của lớp. 

- Cô đón trẻ với thái độ ân cần, cởi mở, quan tâm đến sức khỏe cuả trẻ 

- Nhắc trẻ khoanh tay cúi chào lễ phép trước khi vào lớp 

- Động viên, khích lệ để trẻ ngoan và vui vẻ thích đến lớp 

- Trò chuyện với trẻ về trường mầm non Tân mai của bé. 

+ Giới thiệu các đồ chơi, các lớp trong trường 

+ Giáo dục trẻ biết chơi và giữ gìn đồ chơi trong trường 

- Trò chuyện với trẻ về Cô giáo của lớp D2: Lớp có 2 cô giáo : Cô Thu và Cô Luyến 

+ Trò chuyện về công việc của các cô 

+ Giáo dục trẻ biết nghe lời cô, yêu quý các cô 

- Trò chuyện với trẻ về các bạn trong lớp 

+ Giới thiệu tên các bạn 

+ Giáo dục trẻ biết chơi đoàn kết, yêu thương chia sẻ với bạn, không đánh nhau... 

- Dạy trẻ kỹ năng chào hỏi, lễ phép (MT29)  

MT29 

Thể dục sáng 

Tuần 1+ 3 

+Hô hấp: Thở ra từ từ 

+ Cơ tay và bả vai: Giơ tay lên cao, tay sang ngang 

+ Cơ lưng, cơ bụng: Tay chống hông quay người sang 2 bên 

+Cơ chân: Dậm chân tại chỗ  

Tuần 2+ 4 

+Hô hấp: Hít vào thật sâu 

+Cơ tay và bả vai: 1 tay đưa về phía trước, 1 tay dưa về phía sau 

 



+ Cơ lưng, cơ bụng: Nghiêng người sang 2 bên phải- trái 

+ Cơ chân: Ngồi xuống, đứng lên  

Chơi - tập có 

chủ định 

T2 

Hoạt động rèn kĩ năng 

- Nghỉ lễ  

Hoạt động âm nhạc 

DH: Bé Ngoan( 

Hồng Ngọc) 

- NH: Đi nhà trẻ  

Hoạt động âm nhạc 

- Dạy hát : Lời chào 

buổi sáng. 

- TCÂN: Di chuyển 

theo nền nhạc.  

Hoạt động âm nhạc 

- DH: Em ngoan hơn 

búp bê 

- NH: Trường chúng 

cháu là trường mầm 

non  

MT19, 

MT17 

T3 

Hoạt động rèn kĩ năng 

- Nghỉ lễ  

Hoạt động làm quen 

văn học 

- Thơ: Cô giáo em  

Hoạt động làm quen 

văn học 

- Thơ: Tình bạn  

Hoạt động làm quen 

văn học 

Truyện: Quả trứng.  

T4 

Hoạt động rèn kĩ năng 

- Rèn kĩ năng chào 

hỏi lễ phép  

Nhận biết phân biệt  

- Nhận biết màu đỏ 

(MT19)  

Nhận biết tập nói 

- Bé và các bạn 

(MT17)  

Nhận biết phân biệt  

- Nhận biết màu 

xanh  

T5 

Hoạt động rèn kĩ năng 

- Rèn kĩ năng cất ghế 

đúng nơi quy định  

Hoạt động vận động 

- VĐCB: Đi bước 

vào các ô 

- TCVĐ: Bóng trong 

to  

Hoạt động vận động 

- VĐCB: Đi bước 

đều 1-2 

- TCVĐ: Cáo và thỏ  

Hoạt động vận động 

- VĐCB: Bò qua vật 

cản  

- TCVĐ: Bóng tròn 

to  

T6 

Hoạt động rèn kĩ năng 

- Rèn kĩ năng cầm 

thìa  

Hoạt động tạo hình 

- Di màu tự do  

Hoạt động tạo hình 

- Bé làm quen với 

đất nặn  

Hoạt động tạo hình 

- Tô màu bập bênh  

Hoạt động ngoài 

trời 

* HĐCĐ: 

- Nghỉ lễ 

- Nghỉ lễ 

- Quan sát cây hoa 

* HĐCĐ: 

- Quan sát bầu trời 

- Quan sát cây hoa 

giấy 

* HĐCĐ: 

- Quan sát cây lá lốt 

- Quan sát cây xoài 

- Quan sát cầu trượt 

* HĐCĐ: 

- Quan sát cây hoa 

ngũ sắc 

- Quan sát bập bênh 

 



ngũ sắc 

- Quan sát đu quay 

- Quan sát cây rau 

cải 

* TCVĐ 

- Nghỉ lễ 

- Nghỉ lễ 

- Gieo hạt nảy mầm 

- Đi bước vào các ô 

- Bóng bay xanh 

* Chơi theo ý thích: 

Chơi với bóng, chơi 

với cát, sỏi, hạt gấc, 

lá, vòng, cắp cua bỏ 

giỏ, làm nghé ọ, chơi 

với phấn,…đồ chơi 

ngoài trời. 

Thực hiện một số 

hành vi xã hội đơn 

giản: tưới nước cho 

cây  

- Quan sát cây đu đủ 

- Chơi góc văn học: 

Kể chuyện cho bé 

nghe 

- Quan sất cây rau 

dọc mùng 

* TCVĐ 

- Đi theo hiệu lệnh 

của cô 

- Bóng tròn to 

- Gieo hạt nảy mầm 

- Đi bước vào các ô 

- Bóng bay xanh 

* Chơi theo ý thích: 

Chơi với bóng, chơi 

với cát, sỏi, hạt gấc, 

lá, vòng, cắp cua bỏ 

giỏ, làm nghé ọ, chơi 

với phấn,…đồ chơi 

ngoài trời. 

Thực hiện một số 

hành vi xã hội đơn 

giản: tưới nước cho 

cây  

- Quan sát cây cà tím 

- Quan sát cây hoa 

giấy 

* TCVĐ: 

- Bác gấu đen làm 

bánh 

- Gieo hạt nảy mầm 

-. Chi chi chành 

chành 

- Trời nắng trời mưa 

- Chim mẹ, chim con 

* Chơi theo ý thích: 

Chơi với vòng, Chơi 

với bóng, chơi với 

cát, sỏi, hạt gấc, lá, 

vòng, cắp cua bỏ giỏ, 

làm nghé ọ, chơi với 

phấn,…đồ chơi 

ngoài trời.  

- Quán sát cây đu đủ 

- Chơi góc văn học: 

Bé chơi với rối tay 

- Quan sát cây ớt 

* TCVĐ: 

- Nu na nu nống 

- Chi chi chành 

chành 

-Trời nắng trời mưa. 

- Kéo co 

- Tập tầm vông 

* Chơi theo ý thích: 

Chơi với lá cây, Chơi 

với bóng, chơi với 

cát, sỏi, hạt gấc, lá, 

vòng, cắp cua bỏ giỏ, 

làm nghé ọ, chơi với 

phấn,…đồ chơi 

ngoài trời.  

Chơi tập ở các góc 

Hoạt động chơi: 

* Góc trọng tâm: Góc bế em (T2); góc hoạt động với đồ vật (T3) ; góc tạo hình (T4) 

* Góc vận động: 

- Tập bài: Bé khỏe, Ồ sao bé không lắc ... 

- Chơi theo ý thích các trò chơi: ném chai, ném bóng… 

* Góc hoạt động với đồ vật : 

 



- Xâu hạt, xâu hoa.. 

* Góc xếp hình: 

- Chọn và phân biệt, xếp đúng hình và màu. 

- Rèn kỹ năng xếp chồng, xếp cách ( xếp cổng trường)... 

* Góc tạo hình : 

- Tập di màu, tập chấm hồ... 

- Di màu tự do, tô màu bập bênh 

- Chơi với đất nặn: bóp, nhào, nặn vòng tay, rèn kỹ năng lăn dọc. 

* Góc sách: 

- Xem truyện tranh, truyện có hình ảnh về trường mầm non, về cô giáo  

- Xem tranh truyện: Thỏ ngoan, Bạn mới; Cô giáo. 

- Tập lật mở trang sách. 

* Góc âm nhạc: 

- Hát các bài hát: Bé ngoan; Vui đến trường, …. 

+ Nghe và hưởng ứng theo bài hát: Em đi mẫu giáo; Cô và mẹ;  

* Góc chơi bế em: 

- Khuấy bột cho bé, xúc cho em ăn,ru bé ngủ, hát cho bé nghe, xếp quần áo cho 

bé,chơi với đồ chơi nấu ăn…  

* Tuần 1,3 giao lưu HĐ góc với lớp MGB C1 

* Tuần 2,4 giao lưu HĐ góc với lớp MGB C2  

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh 

Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh cá nhân: 

- Biết 1 số món ăn hàng ngày và lợi ích của các món ăn đó. 

- Động viên trẻ ăn đầy đủ chất và ăn hết xuất. 

- Hướng dẫn trẻ sử dụng bát, thìa, cốc đúng cách. 

- Vận động nhẹ nhàng theo nhạc sau khi ngủ dậy: bài “ Vui đến trường, Đi nhà trẻ...” 

- Luyện thói quen ngủ 1 giấc trưa (MT9)  
Hoạt động chơi: 

- Luyện tập đi vệ sinh đúng nơi qui định (MT10)  

MT9, 

MT10 



Chơi - tập buổi 

chiều 

T2 

- Nghỉ lễ  - Hướng dẫn trò 

chơi: Trời mưa  

- Hướng dẫn trò 

chơi: Bác gấu đen 

làm bánh  

- Trò chơi: Giấu tay  

MT21 

T3 

- Nghỉ lễ  - Rèn kĩ năng cất ghế  - Rèn kĩ năng nhận 

biết ký hiệu  

- Rèn kĩ năng cất đồ 

chơi đúng nơi quy 

định (MT21)  

T4 

- Trò chuyện 1 số nội 

quy của lớp  

Trò chuyện, xem vi 

deo về trường mầm 

non Tân Mai của bé  

Ôn nhận biết màu đỏ  Trò chuyện về các 

bạn ở trong lớp mình  

T5 

- Rèn kỹ năng đi vệ 

sinh đúng nơi quy 

định  

- Trò chuyện, xem vi 

deo một số món ăn 

hàng ngày và lợi ích 

của các món ăn đó.  

- Trò chuyện giao 

lưu với trẻ  

- Chơi theo ý thích: 

xếp hình, xâu hạt, 

chơi với bút sáp..  

T6 

- Văn nghệ, nêu 

gương bé ngoan cuối 

tuần  

- Văn nghệ, nêu 

gương bé ngoan cuối 

tuần  

- Văn nghệ, nêu 

gương bé ngoan cuối 

tuần  

- Văn nghệ, nêu 

gương bé ngoan cuối 

tuần  

Chủ đề - Sự kiện  Rèn kỹ năng  
Trường MN Tân Mai 

của bé  

Bé làm quen với các 

bạn  
Đồ chơi của bé  

 

Đánh giá KQ thực 

hiện 

ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN 

 

 

ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU 

   

   

 


